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DANH MỤC NHU CẦU MUA SẮM, THI CÔNG, LẮP ĐẶT 

PVPOWER 

TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

I Thi công led mái kính Sảnh đến tầng 1 Thanh nhôm Profile bề mặt có 

tấm tản sáng; Led dây COB 

GL-NFCOBXX-24-CV-384-

9571; Công suất 10w/m, 

CRI>90; Bản 10mm; Lumen 

100-110lm/w, IP20;  

md 80 

II Cung cấp và dán film     

 Tầng 1    

1 Cung cấp và thi công lớp vách phẳng 

làm nền gỗ MDF dày 9mm vị trí 02 

khu cửa thoát hiểm và sảnh tháng máy 

cứu hộ E9 

Cốt film Hàn Quốc, in vân đá; m2 53,87 

2 Cung cấp và dán film nội thất vị trí 02 

khu cửa thoát hiểm và sảnh tháng máy 

cứu hộ E9 

Cốt film Hàn Quốc, in vân đá; m2 53,87 

 Tầng 2    

3 Cung cấp và dán film nội thất cửa 

chống cháy hội trường 

Cốt film Hàn Quốc, in vân gỗ; Bộ 03 

 Tầng 32    

4 Cung cấp và dán film nội thất phòng ăn Cốt film Hàn Quốc, in vân đá; m2 38,52 

5 Cung cấp và dán film nội thất phòng 

khánh tiết tầng 32 

Cốt film Hàn Quốc, in vân gỗ; m2 67,01 

III Cửa 02 cánh phòng họp Tầng 27 (03 

bộ) 

   

1 Cửa gỗ công nghiệp 02 cánh Kích thước phủ bì 2378*2389 

mm, bao gồm nẹp khuôn cửa 

bộ 03 

IV Hội trường tầng 2    

1 Vách ốp phẳng 01 mặt Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ melamin vân gỗ 

m2 123,61 

2 Cửa gỗ công nghiệp 02 cánh Kích thước phủ bì 2378*2389 

mm, bao gồm nẹp khuôn cửa 

bộ 02 

3 Thảm sân khấu Thảm cuộn có đế nhựa, nẹp 

inox bo viền 

 37,04 

4 Thảm dẫn hướng khổ 1m2 Thảm cuộn có hoạ tiết, nẹp viền m2 40,8 

V Cửa sổ phòng lái xe tầng 1 và Tủ luu 

trữ hồ sơ 

   

1 Cửa sổ lùa nhôm kính 02 cánh Kích thước 1200*1000mm bộ 02 
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TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

2 Tủ sắt lưu trữ Tủ sắt sơn tĩnh điện: KT 

915*450*830mm 

cái 09 

VI Nội thất phòng Tầng 5    

A Phòng khách + Hành lang    

1.  Hệ Tủ giầy ngoài hành lang Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamin cao cấp; KT 

2060*1470*1470mm 

Hệ 01 

2.  Tủ giầy ốp cột trong nhà Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamin cao cấp; đèn led trang 

trí; KT 800*600*2440mm 

m2 1,95 

3.  Tủ pantry dưới Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamin cao cấp; mặt đá nhân 

tạo; KT 2070*600*850mm 

md 2,07 

4.  Tủ pantry trên Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamin cao cấp; đèn led hắt 

sáng; KT 2070*3500*930mm 

md 2,07 

5.  Kính tủ bếp KT 2070*600mm md 2,07 

6.  Chậu rửa bát 01 hố đơn Inox 304; KT 600*450*230mm bộ 01 

7.  Vòi rửa bát rút dây Loại rút dây dài 0,8-1,2m bộ 01 

8.  Bếp từ đôi 02 vùng nấu KT 730*430mm cái 01 

9.  Hút mùi dạng kéo Inox kết hợp kính đen cái 01 

10.  Thi công lắp đặt bổ sung ống thoát mùi 

cho máy hút mùi 

 gói 01 

11.  Thi công lắp đặt bổ sung ổ cắm và 

đường cấp thoát nước cho khu vực bếp 

và vệ sinh 

 gói 01 

12.  Tay nâng blum cho kệ bát tủ bếp trên 01 bộ gồm 2 tay nâng bộ 01 

13.  Giá bát đĩa cố định 2 tầng Hãng Garis 

R664*S262*C67/155 

bộ 01 

14.  Giá bát đĩa (lắp cánh mở) tủ bếp dưới. Hãng Garis, kèm theo ray âm 

giảm chấn;  

KT: R764*S462*C190 

bộ 01 

15.  Giá xoong nồi (lắp cánh mở) tủ bếp 

dưới 

Hãng Garis, kèm theo ray âm 

giảm chấn;  

KT: R764*S462*C190 

bộ 01 

16.  Giá dao thớt, gia vị (lắp cánh mở) tủ 

bếp dưới 

Hãng Garis, kèm theo ray âm 

giảm chấn;  

KT: R235*S485*C465 

bộ 01 

17.  Tủ treo vị trí bàn ăn Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamin cao cấp; 

md 2,82 



3 
 

TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

KT: 2820*280*780mm 

18.  Bàn ghế ăn Bàn ăn khu ng sắt sơn tĩnh điện, 

mặt đá; Ghế đệm mút bọc da. 

bộ 01 

19.  Sofa chữ L Sofs chữ L, chân gỗ tự nhiên 

sơn PU, đệm mút bọc da. KT 

2800*2200mm 

bộ 01 

20.  Bàn trà Gỗ MDF chống ẩm phủ 

laminate, mặt bàn có kính 

cường lực; KT: 

1000*500*350mm   

cái 01 

21.  Ốp vách phẳng kết hợp nan kệ tivi 

phòng khách 

Gỗ CN phủ melamin cao cấp; 

KT: 3078*2643mm 

m2 8,13 

22.  Kệ tivi phòng khách Gỗ CN phủ melamin cao cấp; 

KT: 1800*300*2000mm 

md 1,8 

23.  Ốp vách nan vị trí bàn ăn Gỗ MDF phủ melamin cao cấp; 

KT: 2835*860mm 

m2 2,44 

24.  Tivi Smart 4k 65inch cái 01 

25.  Rèm cầu vồng Chống nắng tốt m2 17,96 

26.  Thi công sàn gỗ nhựa Sàn gỗ nhựa có lớp cao su m2 63,78 

27.  Phào chân tường bằng gỗ KT 60*12 md 29,94 

B Phòng ngủ 1    

1.  Giường ngủ Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm 

phủ melamin cao cấp; đầu 

giường bọc da;  

KT: 1800*2000mm 

cái 01 

2.  Tap đầu giường Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm 

phủ melamin  

KT: 500*400*500mm 

cái 02 

3.  Ốp vách phẳng kết hợp vách nan Gỗ MDF phủ melamin cao cấp;  m2 12,47 

4.  Kệ tivi phòng ngủ 1 Gỗ CN phủ melamin cao cấp; 

KT: 1800*300*250mm 

md 1,8 

5.  Bàn làm việc Gỗ MDF phủ melamin cao cấp; 

KT: 1200*600*750mm 

cái 01 

6.  Giá sách treo Gỗ MDF phủ melamin cao cấp; 

KT: 1200*300*1200mm 

cái 01 

7.  Ghế làm việc Chân gỗ tự nhiên, đệm ghé bọc 

nỉ/da 

cái 01 

8.  Tủ quần áo Gỗ MDF phủ melamin cao cấp; 

KT: 2700*600*2600mm 

m2 7,02 

9.  Gương soi gắn cánh tủ áo Dày 5mm tấm 01 
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TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

C Phòng ngủ 2    

 Giường ngủ Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm 

phủ melamin cao cấp; đầu 

giường bọc da;  

KT: 1600*2000mm 

cái 01 

 Tap đầu giường Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm 

phủ melamin  

KT: 500*400*500mm 

cái 02 

 Đệm cho giường 1600*2000 Dày 9cm cái 01 

 Kệ tivi phòng ngủ 1 Gỗ CN phủ melamin cao cấp; 

KT: 1600*300*250mm 

md 1,6 

 Bàn làm việc Gỗ MDF phủ melamin cao cấp; 

KT: 1200*600*750mm 

cái 01 

 Ghế làm việc Chân gỗ tự nhiên, đệm ghé bọc 

nỉ/da 

cái 01 

 Tủ quần áo Gỗ MDF phủ melamin cao cấp; 

KT: 2700*600*2600mm 

m2 7,02 

D Phòng vệ sinh    

 Thi công vách kính nhà tắm Kính cường lực dày 10mm Hệ 01 

 Máy giặt sấy LG Invecrter giặt 11kg – 

sấy 7kg 

Lồng ngang; Giặt 11kg – Sấy 

7kg 

cái 01 

 Gương soi KT 500*700mm cái 01 

 Kệ kính dưới gương Dài 600mm cái 01 

 Móc treo quần áo, 7 móc gắn tường Dài 510mm cái 03 

 Lô giấy vệ sinh Chất liệu Inox cái 01 

 Giá treo khăn phòng tắm  Chất liệu Inox; KT 

250*620*100mm 

cái 01 

 Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen  cái 01 

 


